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TO TRiNH 
N7. " viec cong khai tinh hinh time hiO thy toan ngfin sach 

dia phulyng quy I, nam 2024 

Kinh 	Uy ban nhan dan tinh Dien Bien 

Can cu' Nghi dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21 thong 12 nam 2016 cua 
Chinh phi" qui dinh chi tier thi hanh mot so dieu dm Lust ngan sach nha nuOc; 

Can cir Thong to so 343/2016/TT-BTC ngdy 30 thong 12 nam 2016 cila 
BO Tai chinh huang dan thuc hien cong khai ngan sach nha nuoc d6i vai cac 
cap ngan sach; 

Can dr Quyet dinh so 2035/QD-UBND ngay 11 thong 12 nam 2023 dm 
UBND tinh Dien Bien ve viec giao du town thu, chi ngan sach clia phuong nam 
2024; 

Can cu boo coo thu, chi ngan sach clia phuang quy I nam 2024 dm Kho 
bac nha nuac tinh, So= Tai chinh tong hop trinh UBND tinh ding bo cong khai 
tinh hinh thuc hien du town thu, chi ngan sach clia phuang quy I nam 2024 theo 
cac mdu bieu va thuyet minh kern theo. 

So Tai chinh kinh trinh UBND tinh xem xet, cong bo cong khai tinh hinh 
thuc hien du town ngan sach clia phuang theo quy 

Nal nhi)n: 
- N1nr tren; 
- Uru: VT, QLNSI),  

KT.GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Thai Dinh Hung 

9290 15/04/2024



BAO CA O THUYET MINH TINH HiNII THU'C HIEN Dif TOAN THU, 
CHI NGAN SACH DIA PHU'ONG — QUI I NAM 2024 

(Kern theo Tel trinh so 4-5.  /TTr-QLNS ngaji( Mang 4 dam 2024 caa So Tai chinh) 

1. Ve thu nen sach nha lurk tren dia ban: 

Du toan thu ngan sach nha nuac tren dia ban duvc,  HDND tinh giao 
1.924.600 trieu (long. U'oc 	hien quy I: 359 t9 431 trieu clang, bang 18,68, 	% 
du town HDND tinh giao, trong do phAn thu not dia. 301 t9 283 trieu clung dat 
15,78% du toan HDND tinkgiao, gap phan trong viec can dui nhu cau chi theo 
der toan cua ngan sach cac cap. MOt so khoan thu tien d8 dat kW, so voi d%r toan, 
nhu: Thu tir khu vvc kinh to ngoai qu'oc doanh (27,49%), Thue thu nhap ca nhan 
(39,09%), Thu phi le phi (41,81%), Thu khac ngan sach (43,84%) va Thu tix hoat 
d8ng xuk nhap khau (70,86%). 

Ve cong tac chi dao thu: Tr& co sa s6 thu thvc hien trong 3 thang du 
nam 2024 c6 the danh gia tinh hinh san xuat kinh doanh tren dia ban, co ban da 
phut hoi cac khoan thu da so deu tang so \Teri cong k9 nam truac. Nen kinh to 
cua tinh co ban da thich ung linh hoat, an toan trong tinh hinh mai. Ngay tir 
nhang ngay du nam UBND tinh da ban hanh Quyet dinh so 22/QD-UBND 
ngay 08/01/2024 ye viec ban hanh Chuang trinh giai phap,chi ciao (lieu hanh 
thvc hien nhiem phat trien kinh to - xa h8i, dam bao quOc phong - an ninh 
va du toan ngan sach nam 2024; Tiep tvc thvc hien chinh sach mien giam thue 
tai kh6a, tien to he, trq chuang trinh hoi phut va phat trien kinh to theo Nghi 
guy& 43/2022/QH15 va Nghi dinh 15/2022/ND-CP; NQ30/2022/NQ — 
UBTVQH15; QH25/2023/QD-TTg; chinh sach giam 50% thue bao ve m8i 
truong d6i \fed mat hang xang dau ma* nh6n,  Warn 2024; chinh sach giam 2% 
thue GTGT trong 6 thang dau nam 2024. Trien khai cac bien phap quan 19 no 
va cuang the no thue theo dung quy dinh; tang cueing xir ly na thue theo Luat 
QLT38/2019/QH14. Nganh Thu& Hai quan tang maw cong tac kiem tra 
tranh c6 hieu qua vai nhimg hanh vi trOn thue, tap trung vao nhimg dia ban, 
nhang linh Ngrc c6 s8 thu lan, ra sok lai mot so linh vvc kinh doanh, ditch vu de 
dieu chinh mdc thue cho phu h9p, tiep tvc day,manh cai cach 	toe hanh 
chinh, tang cueng cong tac tuyen truyen cac dui Wong Op time NIA plied haj) 
with cac co quan lien quan de kiem tra, don depc thu nap cac khoan thu theo ket 
Juan cua Thanh tra, Kiem toan. 

2. Ve chi ngfin sach dia plurang: 

Der toan chi ngan sach ctia phuang nam 2024 duvc HDND giao 14.257 t9 
578 trieu doing, troc thvc hien quy I: 3.524 t9 001 trieu 6ng, dat 24,72% dv 
toan; Chi can d6i ngan sach clia phuang duvc HDND tinh giao 10.633 .19 059 
trieu d6ng, uOc thvc hien quy I: 2.308 t9 871 trieu d8ng dat 21,71% dv toan. 



Trong do: Chi dAu tu: 395 ty 559 trieu dOng, dat 25,33 % du toan; chi thirong 
xuyen: 1.913 tST 312 trieu (tong, dat 21,74% du toan. 

Thuc hien nghiem tac, hieu qua du toan dirge tinh giao tai Quyet dinh so 
2035/QD-UBND ngay 11/12/2023 va bO sung trong nam theo quy dinh ye 
quan 19 dieu hanh ngan sach dia phirang nam 2024 ban hanh theo Quyet dinh 
so 139/QD-UBND ngay 25/01/2024 cua UBND tinh Dien Bien ye viec ban 
hanh Quy dinh ye quan 19, dieu hanh ngan sach dia phuang nam 2024; Cac 
khoan chi ngan sach quy I nam 2024 ca ban dap *nog thuc hien nhiem phat 
tri'en kinh to - xa hOi, dam bao an ninh quoc phong va thuc hien cac chinh sach 
an sinh xa h8i, xoa doi giam ngheo tren dia ban. Dap ung yeu cau nhiem vu chi 
thuOng xuyen, chi dau tu va cac chuong trinh mix tieu cua Chinh phu teen dja 
ban; Nam 2024 tren dia ban tinh Dien Bien dien ra nhieu hoat d'Ong sir kien 
chinh tri quan trong nhu chuOi cac hoat dOng khai thac nam du lich quoc gia, 
Le hOi hoa ban 2024 dac biet la su kien kST niem 70 nam Chien thang lich sir 
Dien Bien Phil (7/5/1954 — 7/5/2024) cap qui;c gia. De to chirc cac hoat dOng, 
su kien le kST niem dien ra trang trong va an toan, tiet kiem. UBND tinh da ban 
hanh van ban 1454/UBND-KT ngay 02/4/2024 dm UBND tinh Dien Bien ye 
viec that chat k9 luat, kST ctrong,  tai chinh, ngan sach, triet 	tiect kiem cac 
khoan chi ngan sach nha nuOc de,dam bao to eh& cac hoat dOng k9 niem 70 
nam chitin thang Dien Bien phi' de tang ctr8ng ky luat ky cuong trong chi tieu 
c8ng quy, kiem soat chi chat che, dam bao ti'et kiem, dung tieu chuan, dinh 
mirc, che d8 nha nook quy dinh; among xuyen kiem tra viec quan 19' sir dung 
ngan sach, tai san cua Nha nueic o cac don vi sir dung Ngan sach tranh vi 
pham, that thodt, tang phi ngan sach. Tang cuang don doe cac co quan, don vi 
thuc hien quyet toan va tong hop quyet toan ngan sach dia phirang nam 2023 
theo dung thefi gian./. 



UBND TINH DICN BIEN 	 Bleu A 61/CK-NSNN 

IXOC 	HICN CHI NGAN SACH DIA PHIAING QUY I NAM 2024 
(Kern theo Td trhah 	ITTr-QL,NS ngay Mang 4 nap? 2024 cita Sd Ted chinh) 

STT NQI DUNG 
 . 	_ 

1)1.: TOAN NAM Cc& 111VC 1-14.1k1 
(11Ar 1 

1., 1 n V t 	I r 01,4 44 wig 

SO SANHCOC "'WC 
!MN VOI (%) 
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do Nha nu& dat hang, cac t8 chirc kinh td, cac to chirc tin chinh dm dia plurang 
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UBND TINH DIEN BIEN 	 Bieu s6 60/CK-NSNN 

U'OC THI,CC HIEN THU NGAN SACH NHA NVOC QUI' I NAM 2024 
(Kern theo Td truth .so;- 	177'r-QLNS nes"' thing 4 nelen 2024 caa 	chinh) 

e 

STT NOI DUNG Dc TORN NAM tr6c Til krc HICN 
QUY 1 

SO Skill lit it THIIC HIEN 
VCR %) ( 

DIITOAN 
NAM 

CONG KY 
NAM TRUVIC 

A TONG 'mu NSNN TREN DIA BAN 1.924.600 359.431 

301.283 
18,68% 

15,78% 
14,72% 
15,50% 

90,20% 
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UBND TINH DIEN BIEN 	 Bleu so 59/CK-NSNN 

CAN 001 NGAN SACH DIA PIIVONG QIN' I NAM 2024 
(Kern then trinh sog^  Y7Tr-QLIVS 'Tay `,;hang 4 nelin 2024 diet SO Tat chinh) 

• • - 

STT NOI DUNG Dli TOAN NAM 
ILQ.(jUkTIIINLAjICNII1N 2024 

SO SAND UtIC THVC HIgN V(M (%) 

DU TORN NAM CIONTGRKuid'cNAM 

A TONG NGUON THU NSNN TREN DIA BAN 1.924.600 359.431 18,68% 90,20%  
I Thu can dOi NSNN 1.924.600 359.431 18,68% 90,20% 
I Thu not dia 1909.600 301.283 15,78% 77,45% 
2 Thu a d'au the 0 0 

A • 	• 3 Thu can doi ft'.  hoat Bong xuat khAu, nhap kluiu 15.000 10.629 70,86% 149,31% 
4 Thu vin tra 0 0 
5 Cac khoan huy Tong &ig gop 47.519 

II Thu chuyen nguOn tir tram trink chuyen sang 0 0 

B TONG CHI NSDP 14.257.578 3.524.001 24,72% 100,81% 
I Chi can di NSDP 10.633.059 2.308.871 21,71% 108,37% 
1 Chi du to phat trim 1.561.812 395.559 25,33% 92,12% 
2 Chi thuting xuyen 8.800.171 1.913.312 21,74% 112,47% 
3 Chi tra Kr liii cac khoan do chinh quy4'n dia phuong vay 7.700 0 

_ 4 Chi 1)6 sung quy du till tai chinh 1.000 0 
5 Du phong ngAn sach 211.615 0 
II  Chi tfi• ngulin bii sung CO muc tieu tir NSTW cho NSDP 3.624.519 1.215.130 33,53% 89,02% 
C BOI CHI NSDP/BOI THU NSDP 65.400 0 
D CHI TRA Ni GOC 9.600 

I I 



 

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, 

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG – QUÝ I NĂM 2024 
 

 

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được HĐND tỉnh giao 

1.924.600 triệu đồng. Ước thực hiện quý I: 359 tỷ 431 triệu đồng, bằng  18,68 % 

dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó phần thu nội địa 301 tỷ 283 triệu đồng đạt 

15,78% dự toán HĐND tỉnh giao, góp phần trong việc cân đối nhu cầu chi theo 

dự toán của ngân sách các cấp. Một số khoản thu tiến độ đạt khá so với dự toán, 

như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (27,49%), Thuế thu nhập cá nhân 

(39,09%), Thu phí lệ phí (41,81%), Thu khác ngân sách (43,84%) và Thu từ hoạt 

động xuất nhập khẩu (70,86%).  

Về công tác chỉ đạo thu: Trên cơ sở số thu thực hiện trong 3 tháng đầu 

năm 2024 có thể đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cơ bản đã 

phục hồi các khoản thu đa số đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Nền kinh tế 

của tỉnh cơ bản đã thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới. Ngay từ 

những ngày đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2024 về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

và dự toán ngân sách năm 2024; Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm thuế 

tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình hồi phục và phát triển kinh tế theo Nghị 

quyết 43/2022/QH15 và  Nghị định 15/2022/NĐ-CP; NQ30/2022/NQ – 

UBTVQH15; QH25/2023/QĐ-TTg; chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi 

trường đối với mặt hàng xăng dầu mỡ  nhờn năm 2024; chính sách giảm 2% 

thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024. Triển khai các biện pháp quản lý nợ 

và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường xử lý nợ thuế theo Luật 

QLT38/2019/QH14. Ngành Thuế, Hải quan tăng cường công tác kiểm tra đấu 

tranh có hiệu quả với những hành vi trốn thuế, tập trung vào những địa bàn, 

những lĩnh vực có số thu lớn, rà soát lại một số lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ để 

điều chỉnh mức thuế cho phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, tăng cường công tác tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế và phối hợp 

với các cơ quan liên quan để kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản thu theo kết 

luận của Thanh tra, Kiểm toán. 

2. Về chi ngân sách địa phương:  

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 được HĐND giao 14.257 tỷ 

578 triệu đồng, ước thực hiện quý I: 3.524 tỷ 001 triệu đồng, đạt 24,72% dự 

toán; Chi cân đối ngân sách địa phương được HĐND tỉnh giao 10.633 tỷ 059 

triệu đồng, ước thực hiện quý I: 2.308 tỷ 871 triệu đồng đạt 21,71% dự toán. 

Trong đó: Chi đầu tư: 395 tỷ 559 triệu đồng, đạt 25,33 % dự toán; chi thường 

xuyên: 1.913 tỷ 312 triệu đồng, đạt 21,74% dự toán. 



Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả dự toán được tỉnh giao tại Quyết định số 

2035/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 và bổ sung trong năm theo quy định về 

quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2024 ban hành theo Quyết định 

số 139/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban 

hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; Các 

khoản chi ngân sách quý I năm 2024 cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện các chính sách 

an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi 

thường xuyên, chi đầu tư và các chương trình mục tiêu của Chính phủ trên địa 

bàn; Năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động sự kiện 

chính trị quan trọng như chuỗi các hoạt động khai thác năm du lịch quốc gia, 

Lễ hội hoa ban 2024 đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) cấp quốc gia. Để tổ chức các hoạt động, 

sự kiện lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng và an toàn, tiết kiệm. UBND tỉnh đã ban 

hành văn bản 1454/UBND-KT ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc thắt chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm các 

khoản chi ngân sách nhà nước để đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 

năm chiến thắng Điện Biên phủ để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chi tiêu 

công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, định 

mức, chế độ nhà nước quy định; thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng 

ngân sách, tài sản của Nhà nước ở các đơn vị sử dụng Ngân sách tránh vi 

phạm, thất thoát, lãng phí ngân sách. Tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

thực hiện quyết toán và tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 

theo đúng thời gian./. 

 

  

      

 



UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,924,600 359,431 18.68% 90.73%

I Thu cân đối NSNN 1,924,600 359,431 18.68% 90.73%

1 Thu nội địa 1,909,600 301,283 15.78% 77.45%

2 Thu từ dầu thô 0 0

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 15,000 10,629 70.86% 149.31%

4 Thu viện trợ 0 0

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 0

B TỔNG CHI NSĐP 14,257,578 3,524,001 24.72% 100.81%

I Chi cân đối NSĐP 10,633,059 2,308,871 21.71% 108.37%

1 Chi đầu tư phát triển 1,561,812 395,559 25.33% 92.12%

2 Chi thường xuyên 8,800,171 1,913,312 21.74% 112.47%

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 7,700 0

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 0

5 Dự phòng ngân sách 211,615 0

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 3,624,519 1,215,130 33.53% 89.02%

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 65,400 0

D CHI TRẢ NỢ  GỐC 9,600 0

Biểu số 59/CK-NSNN

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN 

QUÝ I NĂM 2024

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM
CÙNG KỲ NĂM 

TRƯỚC



UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,924,600 #REF! #REF! #REF!

I Thu nội địa 1,909,600 301,283 15.78% 77.45%

1 Thu từ khu vực DNNN 256,200 37,725 14.72% 67.67%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 800 124 15.50% 9.00%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 384,700 105,757 27.49% 107.71%

4 Thuế thu nhập cá nhân 60,000 23,452 39.09% 95.07%

5 Thuế bảo vệ môi trường 100,000 29,417 29.42% 128.53%

6 Lệ phí trước bạ 70,000 22,682 32.40% 107.79%

7 Thu phí, lệ phí 35,000 14,635 41.81% 138.20%

8 Các khoản thu về nhà, đất 890,600 28,368 3.19% 23.68%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3,000 464 15.47% 130.14%

- Thu tiền sử dụng đất 839,600 27,071 3.22% 24.07%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 48,000 809 1.69% 11.55%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0 24

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 17,000 2,218 13.05% 79.94%

10
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn

lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
300 0 0.00% 0.00%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 32,000 10,130 31.66% 119.91%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 3,000 471 15.70% 136.35%

13 Thu khác ngân sách 60,000 26,304 43.84% 125.23%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 15,000 10,629 70.86% 149.31%

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 14,500 9,861 68.01% 148.93%

2 Thuế xuất khẩu 18 800.00%

3 Thuế nhập khẩu 500 664 132.83% 157.86%

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác 87 115.53%

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP                  1,825,200                    275,741 15.11% 75.00%

1 Từ các khoản thu phân chia                     535,600 120,669 22.53% 78.00%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 1,289,600                155,072 12.02% 72.82%

Biểu số 60/CK-NSNN

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ I

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN 

VỚI (%)



UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 14,257,578 3,524,001 24.72% 100.81%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10,633,059 2,308,871 21.71% 108.37%

I Chi đầu tư phát triển 1,561,812 395,559 25.33% 92.12%

1 Chi đầu tư cho các dự án 1,561,812 395,559 25.33% 92.12%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích

do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương

theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 8,800,171 1,913,312 21.74% 112.47%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4,417,013 914,759 20.71% 112.12%

2 Chi khoa học và công nghệ 15,333 4,081 26.62% 62.89%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 245,107 136.80%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 31,439 174.63%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 9,780 139.36%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 4,954 134.92%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 11,692 62.79%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 158,359 86.12%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 382,980 119.58%

10 Chi bảo đảm xã hội 80,107 108.80%

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 7,700

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000

V Dự phòng ngân sách 211,615

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP 3,624,519 1,215,130 33.53% 89.02%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 2,106,644 359,174 17.05% 93.59%

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 1,426,320 855,956 60.01% 89.12%

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 91,555 0 0.00% 0.00%

Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN 

QUÝ I

SO SÁNH ƯỚC THỰC 

HIỆN VỚI (%)
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